
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

               XÃ TAM TIẾN  

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-UBND 

 

Tam Tiến, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

            QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tam Tiến 

 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM TIẾN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;    

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của Chủ tịch UBND 

xã về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã Tam Tiến;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 03 Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tam Tiến (Có danh 

sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng 

1. Tham mưu UBND xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

xây dựng phát triển kinh tế số, thanh toán điện tử, xã hội số trên địa bàn. Cập 

nhật, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng trên nền tảng số, 

công nghệ số. 

2. Tham mưu UBND xã thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, 

chính sách, đề án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển kinh 

tế số. Khuyến khích việc chủ động triển khai các sáng kiến, cách làm hay về 

chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong thực tiễn. 

3. Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt cho nhân dân; Tuyên truyền các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển 
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đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn; tuyên truyền, lan tỏa thông tin 

về mục đích, ý nghĩa và lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, mua sắm trực tuyến và sử dụng các nền tảng số, công nghệ số trong 

cuộc sống hàng ngày mà chuyển đổi số mang lại. Tham gia triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ chuyển đổi số của UBND xã. 

4. Tham mưu kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên đối với người dân, 

doanh nghiệp, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng có thành tích, kết quả nổi 

bật tham gia chuyển đổi số. 

5. Tổng hợp, báo cáo UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) kết quả 

hoạt động định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Nhiệm vụ của từng thành viên 

do Tổ trưởng phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; Thủ trưởng các cơ quan: Văn 

phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế; Công an xã 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Thể 



3 

 

 

DANH SÁCH 

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tam Tiến 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /5/2026 của Chủ tịch UBND xã) 

 

1. Tổ số 1 (phụ trách địa bàn xã Tiến Thắng cũ) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
Số điện 

thoại 

1  Ngô Văn Doanh Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiến Thắng Tổ trưởng 0976121897 

2  Ngô Thị Vi PHT trường Mầm non Tiến Thắng Tổ phó 0973841586 

3  Đường Ngọc Huê PHT trường THCS Tiến Thắng Tổ phó 0979594318 

4  Nguyễn Văn Minh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Tổ phó 0385562586 

5  Trần Thị Lý Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 0912540005 

6  Bùi Khắc Tuấn Giáo viên trường Tiểu học Tiến Thắng Thành viên 0982832393 

7  Đỗ Văn Vũ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thành viên 0336649378 

8  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên trường Tiểu học Tiến Thắng Thành viên 0964433800 

9  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường Tiểu học Tiến Thắng Thành viên 0363531055 

10  Lăng Thị Lan Anh Giáo viên trường Tiểu học Tiến Thắng Thành viên 0347971536 

11  Đinh Thị Trang Giáo viên trường Tiểu học Tiến Thắng Thành viên 0868028219 

12  Hoàng Thị Quy Giáo viên trường Mầm non Tiến Thắng Thành viên 0822458886 

13  Nguyễn Hải Yến Giáo viên trường Mầm non Tiến Thắng Thành viên 0965198874 

14  Nguyễn Thị Lê Giáo viên trường Mầm non Tiến Thắng Thành viên 0969812220 

15  Đỗ Thị Hiền Giáo viên trường Mầm non Tiến Thắng Thành viên 0352003185 

16  Vũ Thị Thúy Thương Giáo viên trường Mầm non Tiến Thắng Thành viên 0349544005 

17  Lâm Minh Tám Giáo viên trường THCS Tiến Thắng Thành viên 0904186367 

18  Vũ Thùy Ninh Giáo viên trường  THCS Tiến Thắng Thành viên 0978697739 

19  Dương Thanh Thùy Giáo viên trường  THCS Tiến Thắng Thành viên 0357199184 

20  Nguyễn Thị Như Nhân viên trường THCS Tiến Thắng Thành viên 0973651086 

21  Triệu Thị Thúy Vân Nhân viên trường THCS Tiến Thắng Thành viên 0975018169 

22  Hoàng Anh Tuấn Bí thư chi đoàn thôn Tiến Bộ Thành viên 0569946999 

23  Bùi Văn Cương Chi HND thôn Tiến Bộ Thành viên 0973408882 

24  Lâm Hải Yến Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Thành viên 0365895551 

25  Nguyễn Thị Biên Chuyên viên VPHĐND&UBND Thành viên 0983213509 

26  Triệu Thị Bích Huế Chuyên viên VPHĐND&UBND Thành viên 0355319913 

27  Nông Văn Đại Cán bộ Công an xã Thành viên 0986953496 

28  Đỗ Đức Vượng Cán bộ Công an xã Thành viên 0394021569 
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TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
Số điện 

thoại 

29  Phạm Thị Thủy Viên chức Trạm y tế Thành viên 0347413332 

30  Trần Thị Mười Viên chức Trạm y tế Thành viên 0365862822 

31  Hoàng Văn Hòa Trưởng thôn Hố Luồng Thành viên 0375965575 

32  Nguyễn Tài Chiến Trưởng ban CTMT thôn Hố Luồng Thành viên 0368327090 

33  Phùng Thị Sinh Trưởng thôn Tiến Trung Thành viên 0378551663 

34  Quách Xuân Hòa Tổ trưởng ANTT thôn Tiến Trung Thành viên 0382258964 

35  Lăng Văn Yên Trưởng thôn Rừng Chiềng Thành viên 0986630429 

36  Trần Văn Nam Trưởng ban CTMT thôn Rừng Chiềng Thành viên 0966066042 

37  Nguyễn Trường Khanh Trưởng thôn La Thành Thành viên 0358760655 

38  Tô Văn Ngọ Trương ban CTMT thôn La Thành Thành viên 0332469004 

39  Nguyễn Văn Vinh Trưởng thôn La Thành Thành viên 0976132102 

40  Nguyễn Thị Hiền Bí thư chi đoàn thôn La Thành Thành viên 0326096888 

41  Vũ Thị Thiết Trưởng thôn Hợp Thắng Thành viên 0397126778 

42  Phạm Văn Hùng Bí thư Chi bộ thôn Hợp Thắng Thành viên 0972297359 

43  Trần Xuân Lâm Trưởng thôn Song Sơn Thành viên 0966033015 

44  Phạm Thị Hảo Bí thư Chi bộ thôn Song Sơn Thành viên 0977009269 

45  Giang Văn Ngân Trưởng thôn Đồng Cờ Thành viên 0377238896 

46  Hoàng Thị Thúy Phó Trưởng thôn Đồng Cờ Thành viên 0367322189 

47  Hoàng Văn Trình Chuyên viên Mặt trận tổ quốc xã Thành viên 0976580475 

48  Lăng Thị Mai Liên Chuyên viên Ban xây dựng đảng Thành viên 0365845753 

49  Nguyễn Văn Trình Chuyên viên Ban xây dựng đảng Thành viên 0987825146 

50  Hoàng Văn Trình  Phó Bí thư đoàn xã Thành viên 0976580475 

51  Nguyễn Thị Thanh Hoa Trung tâm phục vụ Hành chính công Thành viên 0919060118 
 

2. Tổ số 2 (phụ trách địa bàn xã An Thượng cũ) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 

1  Thân Văn Nam Hiệu trưởng Tiểu học An Thượng Tổ trưởng 0985010846 

2  Vũ Thị Ly PHT trường  Mầm non An Thượng Tổ phó 0365533166 

3  Dương Thị Mỹ Hạnh PHT trường  THCS An Thượng Tổ phó 0962905086 

4  Hà Thị Thùy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Tổ phó 0978685220 

5  Nguyễn Hoài Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Thành viên 0866608586 

6  Vũ Thị Việt Anh Nhân viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 0345087997 

7  Lê Thị Mai                    Giáo viên trường  Mần non An Thượng Thành viên 0982398768 
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TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 

8  Nguyễn Thị Huyền 
Giáo viên trường  Mần non An Thượng 

Thành viên 0965725669 

9  Nguyễn Thị Dung 
Giáo viên trường  Mần non An Thượng 

Thành viên 0967193201 

10  Phạm Thị Thơm 
Giáo viên trường  Mần non An Thượng 

Thành viên 0984994398 

11  Nguyễn Thị Hải Yến 
Giáo viên trường  Mần non An Thượng 

Thành viên 0337280922 

12  Nguyễn Thị Dương Giáo viên trường  Tiểu học An Thượng Thành viên 0357325245 

13  Đặng Thị Thu Quyên 
Giáo viên trường  Tiểu học An Thượng 

Thành viên 0977110618 

14  Nguyễn Thị Hương 
Giáo viên trường  Tiểu học An Thượng 

Thành viên 0988120795 

15  Nguyễn Thị Thắm 
Giáo viên trường  Tiểu học An Thượng 

Thành viên 0375130888 

16  Triệu Thị Ái 
Giáo viên trường  Tiểu học An Thượng 

Thành viên 0354119686 

17  Lê Văn Bằng Giáo viên trường  THCS An Thượng Thành viên 0332456654 

18  Hoàng Thị Sinh 
Giáo viên trường  THCS An Thượng 

Thành viên 0979419686 

19  Nguyễn Thị Thu Hà 
Giáo viên trường  THCS An Thượng 

Thành viên 0356189815 

20  Nguyễn Thị Linh 
Giáo viên trường  THCS An Thượng 

Thành viên 0835787920 

21  Đoàn Thị Mơ 
Giáo viên trường  THCS An Thượng 

Thành viên 0974218876 

22  Trần Thị Oanh Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Thành viên 0969.390.838 

23  Cáp Văn Vượng Bí thư chi đoàn thôn Tân An Thành viên 0976760207 

24  Tô Thị Thu Hà Giáo viên trường  Mần non An Thượng Thành viên 0961225265 

25  Nguyễn Lương Thường Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Thành viên 0976350688 

26  Nguyễn Văn Chương Công an xã Thành viên 0333192645 

27  Hà Thị Lan Bí thư Chi đoàn thôn Hợp Thắng Thành viên 0347111845 

28  Tô Thị Xuyên Giáo viên trường MN Tiến Thắng Thành viên 0398052698 

29  Hoàng Thị Loan Viên chức trạm y tế Thành viên 097 493 1662 

30  Hoàng Thị Tuyền  Viên chức trạm y tế Thành viên 097 424 3388 

31  Vi Văn Tuấn Trưởng thôn An Châu Thành viên 0346121478 

32  Nguyễn Thu Hà Phó trưởng thôn An Châu Thành viên 0376665286 

33  Vũ Đức Khôi Ban chỉ huy Quân sự xã Thành viên 0989639768 

34  Mã Văn Hưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thành viên 0356341586 

35  Nguyễn Văn Dự Trưởng thôn Non Sáu Thành viên 0971273864 

36  Nguyễn Duy Tài Bí thư Chi bộ thôn Non Sáu Thành viên 0978008475 

37  Trần Văn Sửu Trưởng thôn Lan Thượng Thành viên 0984233680 

38  Nguyễn Xuân Trường Trưởng ban CTMT thôn Lan Thượng Thành viên 0977126531 

39  Phí Triệu Tân Trưởng thôn Đồng Bục Thành viên 0375022031 

40  Nguyễn Văn Bằng Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bục Thành viên 0978272322 

41  Phạm Thị Thắm Trưởng thôn Cầu Đá Thành viên 0974397128 
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TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 

42  Hà Thị Thơm Ban công tác Mặt trận thôn Cầu Đá Thành viên 0976974315 

43  Hoàng Công Sự Trưởng thôn An Thành Thành viên 0373021511 

44  Nguyễn Trọng Bắc Bí thư Chi bộ thôn An Thành Thành viên 0988375783 

45  Nguyễn Thị Linh Trưởng thôn Hồng Lĩnh Thành viên 0362778609 

46  Nguyễn Văn Soạn Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lĩnh Thành viên 0376292959 

47  Nguyễn Thị Mai Trưởng thôn Cầu Thầy Thành viên 0366671802 

48  Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Chi bộ thôn Cầu Thầy Thành viên 0388541019 

49  Nguyễn Thị Thanh Bí thư Chi bộ thôn Tân Vân Thành viên 0984117189 

50  Bùi Văn Tỏ Trưởng thôn Tân Vân Thành viên 0359994334 

51  Vũ Thị Như Hoa Chuyên viên Phòng Kinh tế Thành viên 0395273192 

52  Dương Xuân Hưng Trung tâm phục vụ hành chính công Thành viên 0359867986 
 

3. Tổ số 3 (phụ trách địa bàn xã Tam Tiến cũ) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 

1  Trần Ngọc Khương Hiệu trưởng  trường Tiểu học Tam Tiến Tổ trưởng  0911386773 

2  Bùi Thị Ngọc PHT trường MN Tam Tiến Tổ phó  098 633583 

3  Tô Thị Huyền PHT trường THCS Tam Tiến Tổ phó  0942256832 

4  Lý Thị Phúc Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Tổ phó  0383706983 

5  Thẩm Việt Đức Cán bộ Công an xã Thành viên 0968647476 

6  Nguyễn Thị Tuyết Vỹ Giáo viên trường Tiểu học Tam Tiến Thành viên 0979174758 

7  Thân Thị Linh Trang Giáo viên trường Tiểu học Tam Tiến Thành viên 0979065883 

8  Nguyễn Thị Bốn Giáo viên trường Tiểu học Tam Tiến Thành viên 0972994143 

9  Hoàng Thị Hồng Quyên Giáo viên trường Tiểu học Tam Tiến Thành viên 0986216559 

10  Lý Thị Thu Trang Giáo viên trường Tiểu học Tam Tiến Thành viên 0984327940 

11  Hoàng Thị Nga  Trưởng thôn Bãi Lát Thành viên 0964572488 

12  Toàn Văn Thắng  Phó Trưởng thôn Bãi Lát Thành viên 0389136359 

13  Tần Thị Huệ Bí thư chi đoàn thôn Thị Cùng Thành viên 0978529533 

14  Mạc Thế Anh Giáo viên trường THCS Tam Tiến Thành viên 0971769609 

15  Nguyễn Tất Thắng Giáo viên trường THCS Tam Tiến Thành viên 0981532397 

16  Tô Thị Thu Trang Giáo viên trường THCS Tam Tiến Thành viên 0838243515 

17  Phùng Thị Ngoan Giáo viên trường THCS Tam Tiến Thành viên 0329990123 

18  Nông Thị Thoa Giáo viên trường THCS Tam Tiến Thành viên 0985525351 

19  Trần Thị Hiền Giáo viên trường Mầm non Tam Tiến Thành viên 0978675202 

20  Trần Thị Phương Thảo Giáo viên trường Mầm non Tam Tiến Thành viên 0975015183 
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TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 

21  Lã Thị Uyên Giáo viên trường Mầm non Tam Tiến Thành viên 0363533567 

22  Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên trường Mầm non Tam Tiến Thành viên 0344007369 

23  Ngô Thị Phương Chi Giáo viên trường Mầm non Tam Tiến Thành viên 0965556636 

24  Nguyễn Văn Đều Trưởng thôn Mỏ Trạng Thành viên 0398448766 

25  Nghiêm Thị Lệ Thơm Hội Phụ nữ thôn Mỏ Trạng Thành viên 0984381363 

26  Nguyễn Văn Quân Trưởng thôn Chàm Thành viên 0915623498 

27  Lục Văn Vĩnh Tổ ANTT thôn Đồng Tiên Thành viên 0983936190 

28  Nguyễn Thị Hạnh Hội phụ nữ thôn Đồng Tiên Thành viên 0337662556 

29  Phạm Thị Quỳnh Trưởng thôn Diễn Thành viên 0983632923 

30  Đàm Văn Nam Bí thư Chi đoàn TN thôn Diễn Thành viên 0865735423 

31  Bùi Văn Toàn Ban Công tác Mặt trận thôn Chàm Thành viên 0967692178 

32  Mã Văn Tuyên Trưởng thôn Núi Bà Thành viên 0377 281 799 

33  Phạm Văn Toản Bí thư Chi bộ Núi Bà Thành viên 0975 478 367 

34  Phạm Thị Ngọc Trưởng thôn Trại Lốt Thành viên 0989739122 

35  Nông Văn Lành PBT CB Trại Lốt Thành viên 0975744900 

36  Thân Văn Sơn Trưởng thôn Rừng Dài Thành viên 0916816286 

37  Lương Khánh Đảm Phó Trưởng thôn Rừng Dài Thành viên 0918642357 

38  Lý Văn Thanh Trưởng thôn Hố Tre Thành viên 0970.275.68 

39  Me Văn Thành Phó Trưởng thôn Hố Tre Thành viên 0344687906 

40  Nguyễn Văn Hưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thành viên 0977377155 

41  Trần Thị Mai Trưởng thôn Thị Cùng Thành viên 0399311880 

42  Phạm Văn Tân BTCB thôn Thị Cùng Thành viên 0966433124 

43  Tô Quang Luận Trưởng thôn Núi Lim Thành viên 0988 359 244 

44  Thân Đức Quyết Bí thư Chi đoàn thôn Núi Lim Thành viên 0964 358 334 

45  Nguyễn Văn Đồng Trưởng thôn Quỳnh Lâu Thành viên 0375 358 197 

46  Trịnh Thị Quỳnh Trang Bí thư chi đoàn thôn Quỳnh Lâu Thành viên 0989 493 101 

47  Hà Văn Huấn Chuyên viên, Phòng Kinh tế Thành viên 0983493467 

48  Trần Thị Nhung Trung tâm Phục vụ HCC Thành viên 0397036575 
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